ĐỀ THI THỬ VÀO 10 
Thời gian: 120 phút
I. PHẦN I. Đọc đoạn trích từ Hồi 14, “Hoàng Lê nhất thống chí” – Ngô gia văn phái – rồi thực hiện các yêu cầu sau: 
“- Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã có tính sẵn. Chẳng qua mươi ngày có thể đuổi được người Thanh. Nhưng nghĩ chúng là nước lớn gấp mười nước mình, sau khi bị thua một trận, ắt lấy làm thẹn mà lo mưu báo thù. Như thế thì việc binh đao không bao giờ dứt, không phải là phúc cho dân, nỡ nào mà làm như vậy. Đến lúc ấy chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp nổi việc binh đao, không phải Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được. Chờ mười năm nữa, cho ta được yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng bấy giờ nước giàu quân mạnh, thì ta có sợ gì chúng?” 
(Sách Ngữ văn 9, tập I, Tr. 62 NXB Giáo dục Việt Nam 2022) 
Câu 1. Đoạn trích trên là lời của ai? Nói với ai? Trong hoàn cảnh nào? Trong đoạn trích trên, tác giả đã thực hiện hình thức ngôn ngữ nào?
Câu 2.  Hãy cho biết, tại sao các tác giả Ngô gia văn phái vốn là những cựu thần trung thành của nhà Lê nhưng trong tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí”, các ông lại miêu tả rất sinh động và chân thực hình tượng vua Quang Trung?
Câu 3. Bằng kiểu lập luận diễn dịch, em hãy viết đoạn văn khoảng 14 câu là rõ tấm lòng yêu nước, thương dân và tài thao lược của vua Quang Trung qua Hồi 14, tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí”. Đoạn có sử dụng phép thế để liên kết câu và thành phần khởi ngữ (gạch chân, chỉ rõ).
Câu 4. Hãy cho biết cụm từ “việc binh đao” trong đoạn trích trên là chỉ việc gì? Tác giả đã chuyển nghĩa cụm từ này bằng phương thức chuyển nghĩa nào?
Câu 5. Trong chương trình Ngữ văn THCS cũng có một tác phẩm khác thể hiện tấm lòng thương xót nhân dân trong cảnh lầm than của một vị vua anh minh, trí tuệ. Đó là tác phẩm nào? Của ai ?

II. PHẦN 2. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
“Celine Dion – một trong những nữ ca sĩ diva nổi tiếng nhất thế giới trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, khi được hỏi về nguồn gốc thành công trong việc ra đời liên tiếp những album có số phát hành hàng triệu bản – đã rất tự tin trả lời rằng cô không hề bất ngờ vì từ khi mới lên năm tuổi, cô đã đam mê với ca hát và đã tưởng tượng được sự thành công của mình. Cô đã nhìn thấy trước viễn cảnh, con đường đi đến vinh quang cùng sự thành đạt đó. Celine Dion không hề tỏ ra kiêu kỳ khi phát biểu như vậy vì tất cả chúng ta đều biết, để có được vinh quang đó, ngoài tài năng, cô đã phải nỗ lực không ngừng. Cô biết nắm bắt sức mạnh của trí tưởng tượng, của ước mơ và hình dung thật sự những gì mà mình mong ước và quyết tâm theo đuổi.”
(Thay thái độ đổi cuộc đời – Jeff Keller – NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh)
Câu 1. Hãy tìm trong đoạn trích một thành phần biệt lập và chỉ rõ đó là thành phần biệt lập loại nào?
Câu 2. Dựa vào đoạn trích, hãy cho biết điều gì đã làm nên thành công của diva Celine Dion ?
Câu 3. Bằng hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày suy nghĩ của mình trong khoàng 2/3 trang giấy về ý kiến: “Nỗ lực không ngừng hôm nay sẽ tạo nên vinh quang cho ngày mai”./.
-----------Hết-----------
Phần 1. Câu 1. 1 điểm; Câu 2. 1 điểm; Câu 3. 3,5 điểm; Câu 4. 1 điểm; Câu 5. 0.5 điểm
Phần 2. Câu 1. 0.5 điểm; Câu 2. 0.5 điểm; Câu 3. 2 điểm.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Dưới đây là hướng dẫn chấm khảo sát vòng 3 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2022 – 2023 của trường THCS Lê Lợi. Giáo viên lưu ý chấm cẩn thận, linh hoạt, đúng đặc trưng bộ môn Ngữ văn, tôn trọng ý kiến cá nhân cũng như cách diễn đạt của học sinh. Đối với những phát hiện sáng tạo, thể hiện rõ năng lực của học sinh, phù hợp với yêu cầu của đề bài, giáo viên cần động viên và có thể thưởng điểm cho học sinh trong phạm vi điểm tối đa dành cho câu hỏi đó.
	PHẦN 1

	1
	- Lời của vua Quang Trung.
- Nói với các bề tôi (hoặc Sở, Lân, Ngô Thì Nhậm).
- Hoàn cảnh: Ngày 30, tháng chạp, ở Tam Điệp, Thanh Hóa; Khi hội quân với Sở và Lân và ngồi trên lưng ngựa bàn bạc kế sách chống giặc với các bề tôi.
- Hình thức ngôn ngữ: Đối thoại.
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	- Vì: 
+ Các tác giả vốn là những nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử nên họ có nghĩa vụ phải tôn trọng sự thật lịch sử.
+ Các tác giả quá thất vọng trước hành động bán nước cầu vinh, cõng rắn cắn gà nhà của vua tôi Lê Chiêu Thống.
+ Họ là những người yêu nước, có tinh thần dân tộc nên họ vô cùng tự hào với chiến thắng vẻ vang của quân ta mà vua Quang Trung là linh hồn của chiến thắng đó.
+ Họ không thể phủ nhận được trí tuệ, tài năng, đức độ của vua Quang Trung.
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	· Hình thức:
- Đúng kiểu đoạn diễn dịch, đủ số câu (hơn kém trên 2 câu thì trừ 0,25 điểm).
- Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, không mắc quá nhiều lỗi chính tả, chữ viết.
- Gạch chân, chú thích phép thế để liên kết câu (ở hai câu liền nhau); thành phần khởi ngữ.
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	· Nội dung: Biết bám sát văn bản và khai thác hiệu quả các tín hiệu nghệ thuật (từ ngữ, câu văn, chi tiết; lời nói, hành động của nhân vật…)
· Tấm lòng yêu nước, thương dân:
- Vừa nghe tin giặc chiếm Thăng Long, Vương đã “giận lắm”, định đi ngay.
- Trong lời phủ dụ: Vua bày tỏ niềm phẫn uất trước âm mưu dã tâm của giặc “muốn đặt nước Nam ta làm quận huyện”; Tự hào với truyền thống chống giặc của tiền nhân  Khích lệ lòng yêu nước, căm thù giặc của tướng sĩ.
- Luôn muốn tạo phúc cho dân, không muốn nhân dân chịu nạn binh đao không dứt nên vua muốn nối lại bang giao với nhà Thanh sau chiến tranh cho nhân dân nghỉ sức.
- Tự hào và tự tin rằng: “Chờ mười năm nữa cho ta được yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng thì ta có sợ gì chúng?”
· Tài thao lược: Được thể hiện trong cách tổ chức, chỉ huy quân đội giàu kinh nghiệm, tài tình:
+ Đó là tài dụng binh thể hiện trong việc tổ chức cuộc hành quân thần tốc vô tiền khoáng hậu, chỉ mất 4 ngày để vượt hàng ngàn cây số ra đến Nghệ An, chưa đầy tuần, đã ra đến Thăng Long và cũng chưa đầy tuần đã dẹp tan 20 vạn đại quân Thanh.
+ Đó là tài dụng binh thể hiện trong cách bài binh bố trận khi xếp 1 vạn lính mới tuyển ở Nghệ An làm trung quân còn thân quân mang ra từ Thuận Hóa, Quảng Nam thì chia làm bốn doanh tiền hậu tả hữu. Cách bố trận không những giảm thiểu được thương vong mà còn tăng được sức chiến đấu.
+ Đó là tài cầm quân còn được thể hiện trong lời phủ dụ thiết tha như lời hịch vừa khích lệ lòng yêu nước căm thù giặc, ý thức lập công danh noi gương tiền nhân lại vừa răn đe những kẻ ăn ở hai lòng.
+ Đó là tài dụng binh khi  tổ chức trận đánh xuất thần, bất ngờ, luôn tiêu diệt tất cả đội quân do tham của giặc, tiến sát Thăng Long mà tướng giặc vẫn không biết gì.
+ Đó còn là tài cầm quân khi tổ chức các phương lược tiến đánh linh hoạt, sáng tạo: từ việc dùng rơm dấp nước phủ lên tấm ván để chống lại súng phun lửa của quân Thanh cho đến tổ chức đánh nghi binh ở đê Yên Duyên để dồn quân Thanh xuống Đầm Mực và phục kích…
 Tài dụng binh của ông thao lược đến mức các tác giả phải thốt lên “Thật là tướng ở trên trời xuống, quân chui dưới đất lên”.
· Nghệ thuật: Ngòi bút mang đậm cảm hứng hiện thực; khắc họa hình tượng nhân vật sinh động, mang đậm màu sắc sử thi; cách viết kể chuyện xen lẫn miêu tả mang tính lịch sử, khách quan; nghệ thuật so sánh, đối lập quân ta và địch tạo sự tương phản, nổi bật.
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	- “Việc binh đao” trong đoạn trích có nghĩa chỉ: việc chiến tranh.
- Chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ.
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	- Tác phẩm: Chiếu dời đô.
- Tác giả: Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ).
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	PHẦN 2

	1
	- Thành phần biệt lập: “một trong những nữ ca sĩ diva nổi tiếng nhất thế giới trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, khi được hỏi về nguồn gốc thành công trong việc ra đời liên tiếp những album có số phát hành hàng triệu bản”
- Loại: Thành phần phụ chú.
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	- Điều đã làm nên thành công của Celine Dion: 
+ “ngoài tài năng, cô đã phải nỗ lực không ngừng.” 
+ “Cô biết nắm bắt sức mạnh của trí tưởng tượng, của ước mơ và hình dung thật sự những gì mà mình mong ước và quyết tâm theo đuổi.”
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	· Hình thức:
· Đảm bảo dung lượng theo yêu cầu của đề; Diễn đạt mạch lạc, không mắc các lỗi chính tả, diễn đạt, dùng từ.
· Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng phù hợp.
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	· Nội dung: Khuyến khích học sinh có suy nghĩ riêng nhưng phải lý giải hợp lý, không vi phạm các chuẩn mực xã hội; Tôn trọng cách trình bày, lập luận của học sinh nếu logic và đảm bảo tính thuyết phục. Người chấm có thể tham khảo những ý sau:
- Hiểu được vấn đề cần nghị luận: Sự nỗ lực không ngừng mang đến thành công cho tương lai.
- Bàn luận xác đáng về vấn đề cần nghị luận; thể hiện được quan điểm cá nhân nhưng phải đưa được lý lẽ, dẫn chứng thuyết phục.
- Bài học và liên hệ bản thân.
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